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SÔ Y TÊ TỈNH HÒA BINH HOẠCH
Sô:. ĐỊĩu chỉnh đáp ứng đễ thu dung và điều trị bệnh nhân
Ngay-i^ă"./^.,/20(1/1 COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên;
Sô vả ký hiệu HS: cú" XÂY DựNG KẾ HOẠCH

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh nãm 2009;

- Luật trưng mua, trưng dụng tài sản nãm 2008;
- Quyết định số 159/QĐ-BCĐQG ngày 29/4/2020 của Ban chỉ đạo quốc

gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành kế hoạch ứiiết lập bệnh viện
dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19;

- Quyết định sổ 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2020 của Bộ Y tế ban hành mô
hình tổ chức, hoạt động BVDC điều trị bệnh nhân COVID-19;

- Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 01/3/2021 của Bộ Xây dựng ban hành
hướng dan xây dựng BVDC điều trị người mác bệnh truyền nhiễm gây dịch;

- Công văn số 3835/BYT-KHTC ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giường bệnh và thiết lập Bệnh viện dã chiên
điều trị bệnh nhân COVID-19;

- Kế hoạch số 30/KH-BCĐ ngàỵ 22/2/2021 của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình về việc Điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ
dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình năm 2021;

- Quyết dịnh số 277/QĐ-BCĐQG ngày 08/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc
gia phòng chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo y tê
đối với tình huống khi có 30.000 người mắc COVID-19;

- Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngàỵ 21/8/2021 Bộ Y tế về việc việc ban
hành Hướng dẫn tạm ứiòi về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà;

- Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn
chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà;

- Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ Y tế về việc Ban
hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tê lưu động.

- Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động bối cảnh dịch COVID-19;

- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban
hành Quy đinh tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiêm soát hiệu quả dịch
COYID-19";



.  - Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tê
về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời ve chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết
so lis/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời
"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVĨD-19";

Để bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân là
trên hết, trước hết trong điều kiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiêm soát hiệu
quả dịch COVID-19", ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế và các
vãn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chông dịch COVID-19, Bộ
Y tế xây dựng Ke hoạch điều chỉnh đáp ứng việc tổ chức phân loại, thu dung và
điều trị bệnii nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Mục đích

Đảm bảo đáp ứng kịp thời về giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19
tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phù hợp diễn bỉến của dịch bệnh.

2. Yêu cầu
Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, ngoài công lập, cơ sở do quân đội

quản lý trên địa bàn tỉnh lập phương án đảm bảo giường bệnh điều trị bệnh nhân
COVID-19 phù hợp với từng cấp độ dịch để đáp ứng kịp thời với số ca bệnh trên
địa bàn.

III. NGUYÊN TẮC
- Việc xây dựng kế hoạch giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 và

Bệnh viện dã chiến tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định của Bộ Y tê,
đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

- Việc xây dựng kế hoạch giường bệnh căn cứ vào khả năng sẵn có và khả
năng huy động (cơ sơ, nhân Ịực, trang bị, phương tiện...) của mỗi cơ sở y tế,
phù hợp với các quy định đối với cơ sở điẽu trị bệnh nhân COVID-19.

- ưu tiên sử dụng các giường bệnh sẵn có được huy động từ các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh cố định trước, iưu động sau, nhằm khai thác lợi thế về cơ
sở hạ tầng, điện, nước, công nghệ thông tin, hạch toán tài chính và đặc biệt là xử
lý chất thải y tế nguy hại. Sau đó huy động các cơ sở là trường học, đơn vị do
quân đội quản lý... đảm bảo phương châm 4 tại chô.

IV. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO GIƯỜNG BỆNH
1. Tình huống 1: số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh dưói 3.000

trường họp

a) Đảm bảo giường bệnh:
- Kích hoạt Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 vùng điều trị. bệnh

nhân COVID-19 tầng 3 (nặng và nguy kịch) quy mô 50 giường tại Bệnh viện đa
khoa tỉnh, thu dung bệnh nhân nặng và nguy kịch trong toàn tỉnh.

- Kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế thành phố cơ sở 2)
điều trị bệnh nhân tầng 2 (vừa và nặng) quy mô 120 giường, tối đa 200 giường,
thu dung bệnh nhân vừa và nặng trong toàn tỉnh.



- Kích hoạt Bệnh viện dà chiến số 2 (Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh):
điều trị bệnh nhân tầng 2 (vừa và nặng) quy mô 150 giường, tối đa 200 giường,
thu dung bệnh nhân trong toàn tỉnh.

- Kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 3 (Trung tâm huấn luyện dự bị động
viên): Quy mô 250 giường sẵn sàng mở rộng lên 400 giường, thu dung bệnh
nhân nhẹ và không triệu chứng.

- 10 Trung tâm Y tế tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân tầng 1 và 2: mỗi
Trung tâm tối thiểu 50 giường, thu dung bệnh nhân trên địa bàn quản lý.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 10 huyện, thành phố căn cứ
vào tình hình thực tế của địa phương kích hoạt Bệnh viện dã chiến quy mô 200
giường, do Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế
triển khai thu dung, điều trị bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng trên địa bàn.

- Điều trị F0 tại nhà: Các huyện, thành phố thành lập Trạm y tế lưu
động/Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, phân loại bệnh nhân, triển khai thí
điểm điều trị F0 tại nhà đối với bệnh nhân nhẹ, không có bệnh nền, không triệu
trứng.

h) Đảm bảo về nhân lực y tế:
- Bệnh viện đa khoa tỉnh: Sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ.
- Bệnh viện dã chiến số 1 và 2: Sử dụng nguồn nhân lực của Bệnh viện đa

khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố, Bệ^ viện y học cổ truyền tỉnh và huy
động bổ sung nhân lực y tế của các cơ sở y tẽ công lập trên địa bàn

- Bệnh viện dâ chiến số 3: Sử dụng nguồn nhân lực của Bộ Chỉ huy quân
sự tỉnh, Đội điều trị 100 giường và huy động cán bộ y tế đã nghỉ hưu ừên địa
bàn.

- Bệnh viện/Cơ sở điều trị thuộc Trưng tâm Y tế các huyện, thành phố
quản iý: Sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương.

- Bệnh viện dã chiến do Ban CHQS huyện, thành phố chủ trì, sử dụng
nguồn nhẩn lực của Ban Chỉ huy quân sự huyện,thành phố, lực lượng cán bộ y
tế của Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế, Dân quân tự vệ xã, thị trân; lực lượng
Y, bác sỹ nghỉ hưu trên địa bàn tham gia.

c) Đảm bảo hậu cần:
- Đảm bảo cơ số trang ứiiết bị y tế, phương tiện bảo hộ, thuôc, vật tư, hóa

chất, sinh phẩm theo quy mô giường bệnh và đảm bảo điện nước, thực phâm và
các nhu cầu khác theo thực tế sử dụng từ nguồn lực tại chỗ của cơ sở khám chữa
bệnh, bổ sung từ ngân sách nhà nước và huy động, trưng mua, trưng dụng từ cơ
sở khác trên địa bàn.

- Đề xuất Trung ương hỗ trợ kịp thời trang thiết bị y tế, phương tiện bảo
hộ, ứiuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chông dịch.

2. Tình huống 2: số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh trên 3.000
trường hợp

- Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch như tình huống l, đồng thời



bổ sung các nội dung sau:
a) Đảm bảo giường bệnh:
- Tãng số giường điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 vùng

lên 100 giường.
- Mở rộng quy mô các bệnh viện dã chiến do quân đội chủ trì từ 100 - 200

giường/bệnh viện.
- ƯBND tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3 triển khai Bệnh

viện dã chiến 5A tại trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ tỉnh Hòa Binh
(Phường Dân Chủ - Thành Phố Hòa Bình) quy mô 300 giưởng do Bệnh viện
quân y 5 - Quân khu 3 đảm nhiệm điều trị bệnh nhân tâng 2 và 3.

- Tồ chức quản lý và điều trị F0 (đủ điều kiện) tại nhà trong toàn tỉnh.
b) Đảm bảo về nhân lực y tế:
- Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 vùng: sử dụng ngồn nhân lực

của Bệnh viện đa khoa tỉnh, có thể xin hỗ trợ nhân ỉực từ các tỉnh bạn và của
Bệnh viện Trung ương.

- Bệnh viện dã chiến số 5A do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Quân Khu 3
đảm nhiệm.

- Quản lý và điều trị F0 tại nhà: Trung tâm Y tế các huyện thành lập Trạm
Y tế lưu động sử dụng nhân lực tại chỗ là chủ yếu, Sở Y tế điều phối nhân lực
trong toàn tỉnh khi cần.

c) Đảm bảo công tác hậu cần:
- Đảm bảo cơ số trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ, thuốc, vật tư, hóa

chất, sinh phẩm theo quy mô giường bệnh và đảm bảo điện nước, thực phẩm và
các nhu cầu khác theo thực tế sử dụng từ nguồn lực tại chỗ của cơ sở khám chữa
bệnh, từ ngân sách nhà nước và huy động, trưng mua, trưng dụng từ cơ sở khác
trên địa bàn.

- Đề xuất Trung ương hỗ trợ kịp thời trang thiết bị y tế, phương tiện bảo
hộ, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch.

V. XÂY DựNG NHƯ CẦU VÈ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH
PHẢM XÉT NGHIỆM, THUÓC THIẾT YẾU CHO CÁC CẤP ĐỘ
TRƯỜNG HỢP MẮC

Căn cứ Phụ lục 2 hướng dẫn lập nhu cầu vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh
phẩm xét nghiệm, thuốc, ô xy y tế, trang thiết bị cơ bản phục vụ phòng chống
dịch theo cấp độ trường hợp mắc COVID-19 tại Quỵết định số 277/QĐ-BCĐQG
ngày 08/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc
phê duyệt phương án đảm bảo y tế đối với tình huống khi có 30.000 người mắc
COVID-19; Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lửu động bối cảnh dịch
COVID-19 giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ diễn biến của tinh hình
dịch bệnh COVID-19 để chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan để xây
dựng chi tiết nhu cầu vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, ô
xy y tế, dự toán kinh phí bảo đảm trang thiết bị cơ bản đảm bảo việc thu dung và
điều trị tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.



VI. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
1. Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chổng dịch COVID-

19 tỉnh).

- Chủ động rà soát, điều chỉnh các phương án hoạt động của Khu điều trị
bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch, bệnh viện dã chiến tại cơ sở y tế và các
Trung tâm Y tế chuyền đoi trạng thái sang điều trị bệnh nhân COVID-19 cho
phù họp với tình hình thực tế và phân tầng mức độ bệnh của bệnh nhân.

- Tham mưu Uy ban nhân dân tỉnh tíìành lập Trung tâm điều phối bệnh
nhân COVID-19 của tỉnh.

- Chủ động tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kích
hoạt các bệnh viện dã chiến tại cơ sở y tế.

- Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Bộ Y tế,
các tỉnh bạn hỗ trợ nhân lực y tế khi cần thiết.

- Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương, Ban Chỉ đạo phòng
chông dịch COVID-19 tỉnh giao Sở Y tế thống nhat các địa phương điều phối
trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch.

- Phối họp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tham mưu ủy ban nhân dân
tỉnh thiết lập bệnh viện dã chiến ngoài cơ sở y tế. Huy động nhân lưc y tế trong
ngành (bao gôm cả công lập và tư nhân) tham gia khám, chữa bệnh tại bệnh viện
dã chiến ngoài cơ sở y tế.

- Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn nơi tổ chức thu
dung điều trị bệnh nhân COVID-19.

- Thực hiện mua sắm tập trung một số trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc, hóa
chất, sinh phẩm chống dịch.

- Chủ trì, phối hợp với các Sờ, ngành, địa phương có liên quan trong việc
mua dự phòng một sô trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc, hóa chất, sinh phẩm
chống dịch để hỗ trợ địa phương trong trường hợp cần thiết.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
- Chủ trì phối họp với Sở y tế và các Sở, ngành liên quan tham mưu ủy

ban nhân dân tỉnh thiết lập các bệnh viện dã chiến do Bộ CHQS tỉnh ứiu dung,
điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng.

- Chủ động tham mưu nghị Bộ Quốc Phòng, Quân Khu 3 hỗ trợ về nhân
lực, thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết để thành lập Bệnh viện dâ chiến số 5A
khi ƯBND tỉnh đề nghị.

- Xây dựng dự toán kinh phí, trang ứiiết bị, vật tư, bảo đảm cho Bệnh viện
dã chiến, phối hợp với các đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt,
triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp với trung tâm y tế
huyện, thành phố xây dựng phương án thàiứi lập bệnh viện dã chiến do quân đội
chủ trì trình ƯBND huyện, thành phố phê duyệt.



3. Sỏ" Tài chính

- Bố trí kinh phí ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy
định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ tài chính về công tác phòng, chống
dịch bệnh.

- Hướng dẫn mua sắm, thanh quyết toán trong điều kiện khẩn cấp về
phòng chống dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong mua săm trang thiêt bị,
thanh quyết toán tại các địa phương.

- Chủ trì và phối hợp với các Sở, Ngành liên quan trong việc trưng dụng
tài sản của cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp để sử dụng làm Bệnh viện
dã chiến ngoài cơ sở y tế khi cần thiêt.

4. Công an tỉnh

- Bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn tại Bệnh viện dã chiến, thu
dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19.

- Huy động nhân lực là cán bộ y tế, cán bộ công an tham gia khám, chữa
bệnh và phục vụ hậu cần tại bệnh viện dã chiến ngoài cơ sở y tế khi cần thiết.

- Tham gia điều hành Trung tâm điều phối bệnh nhân COVID-19 của tỉnh.
5. Sở Giao thông Vận tải
- Huy động các doanh nghiệp, công ty vận tải tham gia công tác vận

chuyển bệnh nhân coVID-19 vào, ra viện để giảm quá tải trong công tác vận
chuyển người bệnh của các cơ y tế;

- Tham gia điều hành Trung tâm điều phối bệnh nhân COVID-19 của tỉnh.
6. Sở Xây dựng

Chịu trách nhiệm khảo sát, xây dựng và trình ƯBND tỉnh phương án thiết
kế bệnh viện ngoài cơ sở y tế khi có sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ
chức xây dựng các hạng mục cùa bệnh viện đảm bảo khấn trương, kịp thời đưa
bệnh viện vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chịu trách nhiệm khảo sát, lập phương án, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải

y tế (bao gồm xử lý nước thài và chất thải rắn y tế) tại khu vực hoạt động của
Bệnh viện dã chiến ngoài cơ sở y tế.

8. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Sở Y tế để bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin, hệ ứiống

camera an ninh phục vụ hoạt động của Bệnh viện dã chiến trong cơ sở y tế.
- Chịu trách nhiệm triển khai và bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin, hệ

thống camera an ninh phục vụ hoạt động của Bệnh viện dã chiến ngoài cơ sở y
tế.

- Tham gia điều hành Trung tâm điều phối bệnh nhân của tỉnh.
9. Bảo hiểm xã hội tỉnh



Hỗ trợ ký hợp đồng và hướng dẫn ửianh quyết toán khám chữa bệnh bảo hiếm
y tế đối vód Bệnh viện dã chiến và cử nhân lực ứiam gia khu vực ứianh toán khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế.

10. ủy ban nhân dân các huyện/thành phố
- Xây dựng kế hoạch thành lập các Bệnh viện dã chiến/Cơ sở điều trị bệnh

nhân COVID-19 trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai ửiực
hiện ửieo phương châm 4 tại chỗ.

- Bố trí nhân lực cho Bệnh viện dã chiến/Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19
tcèn địa bàn.

- Đảm bảo kinh phí, txang ửiiết bị, vật tư, ứiuốc cho việc thu dung và điều trị
bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

11. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thế tình
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối họp, hỗ trợ Sở Y tế, Bộ Chỉ huy qiiân sự

tính về nhân lực, vật lực để ứiiết lập và vận hành có hiệu quả các Bệnh viện dã
chiến/cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ừên địa bàn.

Trên đây là Ke hoạch Điều chỉnh đáp ứng để thu dung và điều trị bệrủi
nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tùy theo diễn biến của tình hình
dịch bệnh COVID-19, ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh để đáp
ứng với tình hình thực tế.

Ke hoạch này thay thế Kế hoạch số 171/KH-BCĐ ngày 23/8/2021 của
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc Điều chỉnh đáp ứng cấp
độ dịch để ứiu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (báo cáo);
- TT Tinh ủy;
-TTHĐNDtỉnh;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Các Sờ, Ban, ngành, đoàn thể tinh;
- UBND các huyện,thành phố;
- Chánh, Phó ciiánh VPUBND tinh;
-Lưu: VT,NVK.(Vu50'').

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TICH

Văn Toàn


